
 SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

Đơn vị tính
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Khí tự nhiên dạng khí Triệu M3 3.88 3.78 21.27 97.25 110.31 100.00

Tôm đông lạnh Tấn 52.50 60.00 342.50 114.29 71.60 148.91

Thức ăn cho gia súc Tấn  6 321  6 122  32 635 96.85 112.17 84.38

Thức ăn cho gia cầm Tấn  3 153  3 800  19 582 120.52 152.24 91.74

Bia dạng lon 1000 Lít  3 656  3 700  23 330 101.20 58.78 77.84

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng Tấn  4 509  4 706  24 122 104.37 107.89 106.52

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket 1000  Cái  1 905  1 972  9 905 103.53 150.67 145.30

Áo sơmi cho người lớn 1000  Cái  3 175  3 098  18 158 97.58 142.52 128.13

Amoni Nitorat Tấn  17 500  14 000  79 052 80.00 94.53 173.81

Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên Tấn  1 904  2 001  10 930 105.09 195.22 184.25

Tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 1000 M2  2 118  2 069  11 120 97.66 100.46 94.79

Gạch xây bằng đất nung 1000 Viên  35 052  33 281  180 942 94.95 91.39 85.66

Sứ vệ sinh 1000 Cái   490   509  2 555 103.83 231.91 210.77

Sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác Tấn  58 627  60 629  237 794 103.41 149.31 112.93

Tai nghe khác 1000 Cái  7 301  8 566  45 696 117.31 96.47 94.24

Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe ca động cơ 1000  Bộ   729   759  4 671 104.14 100.92 107.54

Tàu đánh bắt thuỷ hải sản, các loại tàu chuyên dụng Triệu đồng  11 551  5 237  32 696 45.34 133.92 151.55

Điện thương phẩm TrKwh   213   244  1 179 114.82 117.82 114.07

Nước uống được 1000 M3  3 545  3 777  20 873 106.54 102.60 105.90
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